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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nạn đói thường diễn ra ở đâu châu Phi?

A. Các quốc gia ở phía bắc Xa-ha-ra.

B. Các quốc gia phía nam Xa-ha-ra.

C. Các quốc gia phía tây Xa-ha-ra.

D. Các quốc gia phía đông Xa-ha-ra.

Câu 2: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên so với thế giới trong những năm gần đây như thế nào?

A. Gia tăng tự nhiên âm, thấp hơn so với trung bình thế giới.

B. Gia tăng tự nhiên đạt mức trung bình so với thế giới.

C. Gia tăng tự nhiên cao, gấp đôi trung bình của thế giới.

D. Gia tăng tự nhiên cao hơn mức trung bình của thế giới.

Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến nạn đói ở châu Phi?

A. Dân số đông, xung đột chính trị và biến đổi khí hậu.

B. Thiếu nguồn lao động sản xuất trong nông nghiệp.

C. Hiện tượng hoang mạc hóa đang mở rộng về diện tích.

D. Chính sách của các nước thực dân thống trị.

Câu 4: Nhiều gia đình ở các quốc gia châu Phi mất đi lao động trụ cột do đâu?

A. Xung đột quân sự.

B. Nạn đói.

C. Thiếu nước sạch.

D. Dịch bệnh HIV/AIDS.

Câu 5: Xung đột quân sự ở châu Phi chủ yếu tranh chấp vấn đề gì?

A. Tài nguyên khoáng sản và tài nguyên đất.

B. Quyền sử hữu đất đai và tài nguyên.
C. Tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản.

D. Tài nguyên du lịch và tài nguyên đất.

Câu 6: Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là

A. cạn kiệt tài nguyên, thiếu lực lượng lao động.      

B. già hóa dân số, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.

C. trình độ dân chí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột.

D. các nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động.

Câu 7: Nguyên nhân nào bùng nổ dân số ở châu Phi?

A. Tỉ suất tử thô thấp.

B. Tỉ lệ gia tăng cơ giới cao.

C. Tỉ suất sinh cao.

D. Quy mô dân số đông nhất thế giới.

Câu 8: Các di sản lịch sử ở châu Phi hiện nay đang gặp những khó khăn gì?

A. Nguy cơ bị phá hủy và mất khách du lịch.

B. Nhiều di sản bị xuống cấp và nguy cơ bị phá hủy.

C. Tình trạng ô nhiễm môi trường.

D. Thiếu nguồn lao động làm việc trong các di sản lịch sử.

Câu 9: Những tranh chấp về sở hữu đất đai và tài nguyên thiên nhiên do đâu?

A. Nhu cầu kinh tế.

B. Phân biệt chủ tộc.

C. Bất đồng giữa các sắc tộc.

D. Bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa.

Câu 10: Thách thức lớn nhất của châu Phi khi tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao là gì?

A. Nạn đói.

B. Thiếu việc làm.

C. Chênh lệch giàu nghèo.

D. Ô nhiễm môi trường.

Câu 11: Đặc điểm kinh tế nhiều nước châu Phi là

A. Nền kinh tế hàng hóa.

B. Nền kinh tế thị trường.

C. Nền kinh tế tự cấp, tự túc.

D. Nền kinh tế phụ thuộc.

Câu 12: Tại sao dịch bệnh HIV/AIDS xuất hiện nhiều ở châu Phi?

A. Xung đột quân sự.

B. Trình độ dân trí thấp.

C. Dân số đông.

D. Tình trạng đói nghèo.

Câu 13: Nguyên nhân chính khiến Châu Phi nghèo đói qua thời gian dài

A. Đông dân.

B. Bùng nổ dân số.

C. Xung đột sắc tộc.

D. Bị xâm lược.

Câu 14: Xung đột quân sự ở châu Phi chủ yếu tranh chấp vấn đề gì?

A. Tài nguyên khoáng sản và tài nguyên đất.

B. Quyền sử hữu đất đai và tài nguyên.

C. Tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản.

D. Tài nguyên du lịch và tài nguyên đất.

Câu 15: Nguyên nhân các vùng rộng lớn như rừng rậm xích đạo, các hoang mạc không có người sinh sống do

A. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

B. Chính sách phân bố dân cư của châu lục.

C. Sự thống trị của các nước chủ nghĩa thực dân.

D. Có nhiều thiên tai thiên nhiên (động đất, núi lửa,…) xảy ra.

Câu 16: Thực dân châu Âu đã có chính sách gì khi cai trị các nước châu Phi

A. Chính sách chia để trị.

B. Lập các thủ lĩnh người dân tộc.

C. Gây mâu thuẫn các tộc người.

D. Không cho nước ngoài can thiệp.

Câu 17: Môi trường nào ở châu Phi có cảnh quan xa-van điển hình?

A. Hoang mạc.

B. Nhiệt đới.

C. Địa trung hải.

D. Xích đạo ẩm.

Câu 18: Ý nào sau đây không phải là hệ quả địa lí của việc phát hiện ra châu Mỹ?

A. Làm cho thiên nhiên thay đổi.

B. Phát triển hàng hải quốc tế.

C. Tạo ra các cuộc di cư lớn.

D. Đem lại hiểu biết về những vùng đất mới.

Câu 19 Phía bắc của châu Mỹ tiếp giáp với đại dương nào?

A. Thái Bình Dương.

B. Ấn Độ Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Bắc Băng Dương.

Câu 20: Lục địa Bắc Mỹ và lục địa Nam Mỹ được nối với nhau qua kênh đào nào?

A. Kênh đào Xuy-ê.

B. Kênh đào Pa-na-ma.

C. Kênh đào Man-sơ.

D. Kênh đào Xô-ma-li.

Câu 21: Châu Mỹ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

A. Ấn Độ Dương.

B. Bắc Băng Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Thái Bình Dương.

Câu 22: Việc phát kiến ra châu Mỹ dẫn đến quá trình di cư của các châu lục nào?

A. Châu Đại Dương, châu Á, châu Phi.

B. Châu Nam Cực, châu Âu, châu Á.

C. Châu Âu, châu Á, châu Phi.

D. Châu Phi, châu Âu, châu Đại Dương.

Câu 23: Châu Mĩ được tìm thấy vào năm nào?

A. 1500.

B. 1492.

C. 1504.

D. 1498.

Câu 24: Kênh đào Pa-na-ma nối liền hai đại dương nào?

A. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

B. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

C. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 25: Châu Mỹ nằm trải dài từ

A. cực Bắc đến cực Nam.

B. vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.

C. chí tuyến Bắc đến chỉ tuyển Nam.

D. vòng cực Bắc đến chí tuyến Nam.

Câu 26: Đâu không phải là hệ quả địa lí-lịch sử của cuộc phát kiến ra châu Mỹ của C.Cô-lôm-bô?

A. Mở đường cho người châu Âu đến khai phá châu Mỹ.

B. Một vùng đất mới và gọi là vùng đất này là “Tân thế giới”.

C. Làm thay đổi đặc điểm dân cư, văn hóa và lịch sử của châu Mỹ.

D. Mang lại những hiểu biết mới về địa lí và góp phần thay đổi lịch sử thế giới.

Câu 27: Châu Mỹ tiếp giáp với những đại dương nào?

A. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương.

B. Bắc Băng Dương, Nam Đại Dương, Đại Tây Dương.

C. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương.

D. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Nam Đại Dương.

Câu 28: Châu Mỹ có vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ như thế nào?

A. Thuộc bộ phận phía tây của lục địa Á-Âu.

B. Nằm hoàn toàn bán cầu tây, kéo dài theo hướng Bắc-Nam.

C. Là châu lục rộng lớn nhất thế giới, kéo dài từ Xích đạo lên vòng cực Bắc.

D. Nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.

D. nhở đường cho người châu Âu đến khai phá châu Mỹ.

Câu 29: Diện tích của châu Mỹ khoảng bao nhiêu ki-lô-mét-vuông?

A. 44,5 triệu km2.

B. 42,3 triệu km2.

C. 8,5 triệu km2.

D. 30,3 triệu km2.

Câu 30: Người dân châu Phi di cư sang châu Mỹ do nguyên nhân nào?

A. Xuất khẩu lao động.

B. Xâm chiếm và khai phá.

C. Nhập cư.

D. Bị bắt làm nô lệ.

Câu 31: Châu Mỹ nằm ở bán cầu nào?

A. Bán cầu Đông.

B. Bán cầu Bắc.

C. Bán cầu Tây.

D. Bán cầu Nam.

Câu 32: Theo chiều bắc-nam, Bắc Mỹ có những kiểu khí hậu nào?

A. Cực và cận cực, ôn đới, nhiệt đới.

B. Xích đạo, nhiệt đới, ôn đới.

C. Hoang mạc, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa.

D. Ôn đới, cận nhiệt đới, cực và cận cực.

Câu 33: Sông ngòi có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế-xã hội Bắc Mỹ?

A. Tạo nên nền văn minh cổ đại trên sông Mi-xi-xi-pi và Mit-xu-ri.

B. Phát triển du lịch sông nước.

C. Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.

D. Giao thông, thủy điện, sinh hoạt, nông nghiệp, bồi đắp phù sa.

Câu 34: Sông ngòi Bắc Mỹ có đặc điểm gì?

A. Kém phát triển.

B. Thưa thớt, ngắn và dốc.

C. Khá dày và phân bố tương đối đồng đều.

D. Thưa thớt hầu hết các con sông đều đóng băng vào mùa đông.

Câu 35: Khí hậu Bắc Mỹ phân hóa như thế nào?

A. Phân hóa theo chiều bắc-nam và theo độ cao.

B. Phân hóa theo chiều đông tây và theo độ cao.

C. Phân hóa theo theo độ cao và theo hướng sườn.

D. Phân hóa theo chiều bắc-nam và theo chiều đông- tây.

Câu 36: Tại sao thực vật ở đới lạnh lại nghèo nàn?

A. Địa hình hiểm trở.

B. Khí hậu khô nóng.

C. Khí hậu khắc nghiệt.

D. Thường xuyên xảy ra thiên tai.

Câu 37: Hồ nước ngọt nào ở Bắc Mỹ có diện tích lớn nhất thế giới?

A. Hồ Mi-si-gân.

B. Hồ Thượng.

C. Hồ Ê-ri-ê.

D. Hồ Hun-rôn.

Câu 38: Địa hình Bắc Mĩ theo thứ tự từ Đông sang Tây, lần lượt, có

A. Núi trẻ, núi cổ, đồng bằng lớn.

B. Đồng bằng lớn, núi trẻ, núi cổ.

C. Núi cổ, đồng bằng lớn, núi trẻ.

D. Núi trẻ, đồng bằng lớn, núi cổ.

Câu 39: Đặc điểm nào sau đây không phải địa hình Bắc Mỹ?

A. Miền núi Cooc-di-e cao đồ sộ ở phía tây.

B. Miền đông bằng ở giữa có độ cao 200-500m.

C. Dãy núi A-pa-lat ở phía đông, hướng đông bắ - tây nam.

D. Gồm một khối cao nguyên khổng lồ.
Câu 40: Nguyên nhân cơ bản của sự bất đồng trong văn hoá và sự phân biệt chủng tộc ở Bắc Mỹ là do

A. phát triển kinh tế không đồng đều.

B. các dòng nhập cư.

C. thiểu việc làm.

D. không đồng nhất về lối sống.

Câu 41: Chủ nhân của người Bắc Mỹ là người nào?

A. Người E-xki-mô và người Anh-điêng.

B. Người In-ca và Mai-a.

C. Người A-xơ-tếch và người Anh-điêng.

D. Người Mai-a và người E-xki-mô.

Câu 42: Hiện nay, các thành phố mới ở Bắc Mỹ có xu hướng di chuyển về đâu?

A. Phía Bắc và vùng Hồ Lớn.

B. Duyên hải Đại Tây Dương và phía nam Hoa Kỳ.

C. Vùng nội địa và vùng Hồ Lớn.

D. Duyên hải Thái Bình Dương và phía nam Hoa Kỳ.

Câu 43: Các đô thị Bắc Mỹ phân bố chủ yếu ở đâu?

A. Phía bắc Bắc Mỹ.

B. Phía tây dọc hệ thống Cooc-đi-e.

C. Vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương.

D. Ven Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Câu 44: Những dòng nhập cư vào Bắc Mỹ để lại khó khăn gì?

A. Gia tăng dân số.

B. Thành phần chủng tộc đa dạng.

C. Nạn đói.

D. Thất nghiệp, gia tăng chi phí dịch vụ, nạn phân biệt chủng tộc.

Câu 45: Đô thị hóa tăng nhanh để lại hậu quả như thế nào cho kinh tế-xã hội các quốc gia ở Bắc Mỹ?

A. Phân biệt giàu nghèo.

B. Chi phí lớn cho phúc lợi xã hội cho người già.

C. Gia tăng cơ giới ngày càng tăng.

D. Tăng chi phía cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất, ô nhiễm môi trường..

Câu 46: Vì sao Bắc Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng?

A. Lịch sử nhập cư lâu dài.

B. Đa dạng về tôn giáo, chủng tộc.

C. Hòa huyết giữa các chủng tộc.

D. Tình trạng buôn bán nô lệ diễn ra trong thời gian dài.

Câu 47: Dân cư đang chuyển từ phía Nam hồ lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở

A. Phía Nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

B. Phía Nam và duyên hải ven Đại Tây Dương.

C. Phía Tây Bắc và duyên hải ven Thái Bình Dương.

D. Phía Tây Bắc và duyên hải ven Đại Tây Dương.

Câu 48: Người Anh điêng và người Es-ki-mô thuộc chủng tộc nào?

A. Môn-gô-lô-it

B. Nê-grô-it

C. Ơ-rô-pê-ô-it

D. Ô-xta-lô-it.

Câu 49: Phương pháp canh tác nào cung cấp phân hữu cơ cho cây trồng và bảo vệ tài nguyên đất ở Bắc Mỹ?

A. Đa canh và luân cạnh.

B. Kết hợp trồng trọt và chăn nuôi.

C. Trồng rừng.

D. Sản xuất nông-lâm kết hợp.

Câu 50: Vai trò của các trung tâm kinh tế Bắc Mỹ?

A. Thúc đẩy kinh tế toàn cầu.

B. Giúp đỡ các nước đang phát triển.

C. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

D. Kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và toàn cầu.

Câu 51: Nguyên nhân nào sau đây thúc đẩy Bắc Mỹ khai thác bền vững tài nguyên đất?

A. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo ở Bắc Mỹ.

B. Biến đổi khí hậu, thiến tai thường xuyên xảy ra.

C. Suy thoái đất và ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.

D. Sản phẩm nông nghiệp nhiều, thị trường tiêu thụ hẹp.

Câu 52: Để khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản hợp lí, các quốc gia Bắc Mỹ đã sử dung biện pháp gì?

A. Sử dụng năng lượng thay thế và năng lượng tái tạo.

B. Khai thác triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.

C. Xuất khẩu các nguyên liệu thô hoặc sơ chế.

D. Nhập khẩu, dự trữ nguồn tài nguyên khoáng sản.

Câu 53: Phương thức khai thác rừng dần trong một thời gian dài và khai thác chặt chọn sẽ có tác dụng

A. thông cao sản lượng khai thác.

B. dễ khai thác, chi phí ít, dễ vận chuyển.

C. dễ trồng lại, bổ sung vào chỗ cây đã chặt.

D. bảo vệ đất, rừng được phục hồi tự nhiên.

Câu 54: Nguyên nhân nào làm suy giảm diện tích rừng trước đây ở Bắc Mỹ?

A. Cháy rừng.

B. Biến đổi khí hậu.

C. Chuyển đổi mục đích sử dụng.

D. Khai thác gỗ quá mức.

Câu 55: Bắc Mỹ đã phải đối mặt với vấn đề suy giảm tải nguyên khoáng sản vàô nhiễm môi trường do

A. lịch sử khai thác và sử dụng khoáng sản.

B. trữ lượng ít, công nghệ khai thác lạc hậu.

C. thực dân châu Âu khai thác, cướp bóc

D. chú trọng khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

Câu 56: Bên cạnh việc trồng rừng, các quốc gia Bắc Mỹ cần sử dụng những phương pháp gì để bảo vệ tài nguyên rừng?

A. Xây dựng các hệ thống thủy lợi.

B. Khai thác rừng bền vững.

C. Hình thành các vùng trồng rừng theo quy mô lớn.

D. Thành lập “bức tường xanh vĩ đại”.
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